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BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
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Nội dung Mã
nguồn
NSNN

Mã
ngành
kinh tế

Mã
NDKT

Tạm ứng

Số dư đến kỳ
báo cáo

Thực chi Tổng

Phát sinh
trong kỳ

Số dư đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cáo

Phát sinh
trong kỳ

Phát sinh
trong kỳ

A B C D 1 2 3 5=1+3 6=2+4

Mã
CTMT,

DA

E

Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 13 071 6001 00000 0 0 743.630.700 743.630.700 743.630.700743.630.700

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 071 6051 00000 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.00012.000.000

Phụ cấp chức vụ 13 071 6101 00000 0 0 8.424.000 8.424.000 8.424.0008.424.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 071 6112 00000 0 0 258.058.800 258.058.800 258.058.800258.058.800

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 071 6113 00000 0 0 702.000 702.000 702.000702.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 13 071 6115 00000 0 0 118.128.300 118.128.300 118.128.300118.128.300

Phụ cấp kiêm nhiệm 13 071 6125 00000 0 0 6.669.000 6.669.000 6.669.0006.669.000

Bảo hiểm xã hội 13 071 6301 00000 0 0 152.282.100 152.282.100 152.282.100152.282.100

Bảo hiểm y tế 13 071 6302 00000 0 0 26.105.700 26.105.700 26.105.70026.105.700

Bảo hiểm thất nghiệp 13 071 6304 00000 0 0 8.701.800 8.701.800 8.701.8008.701.800

Vật tư văn phòng khác 13 071 6599 00000 0 0 11.452.000 11.452.000 11.452.00011.452.000

Khác 13 071 6649 00000 0 0 3.960.000 3.960.000 3.960.0003.960.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 071 7001 00000 0 0 18.595.000 18.595.000 18.595.00018.595.000

Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn 13 071 7903 00000 0 0 18.753.000 18.753.000 18.753.00018.753.000

Phần KBNN ghi:

0 0 1.387.462.400 1.387.462.400 1.387.462.4001.387.462.400Cộng:



Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Soi Pham Thi Minh

Hoa15 Dang Thi

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 1 tháng 4 năm 2026 Ngày 1 tháng 4 năm 2026

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
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Nguyễn Thị Tuyết LanNguyễn Thị Hồng Diễm
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